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What language is best for mantra reciting? 
 
 
Dear everyone, someone asked me what language is best to use when reciting the Great 
Compassion Mantra.  Should we use an Indian language (like Sanskrit), Chinese, or 
Vietnamese?   
 
In Sanskrit, we say: Nammo Ratna Trayaya...   
In Chinese phonetic transcription, we say:  Na Mo He La Da No Do La Ye Ye… In 
Vietnamese, we say: Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Da …  
 
To me, perhaps it is miraculously effective no matter what language we use to recite. But if 
we look back, perhaps it is not quite that simple. We Vietnamese want to speak Vietnamese. 
It turns out that our decision to choose a language to recite lies in the meme code part of our 
consciousness.   
 
Meme code is the cultural unit within us. There are many different cultural units in our 
universe, and they can create conflicts. For example, if a group of cultural unit inside us is 
tribal-centric, we will read any mantra that will make our tribe, our group, our temple, 
church, or organization become well-known and famous. So it doesn't matter how or what we 
read, as long as our tribe likes it. But if we follow egocentrism, i.e. our cultural unit is ego, 
we will do everything to boost our ego, and read anything to get praise from others. If we are 
guided by ethnocentrism, we will read things that bring honor and glory to our people. 
Therefore, people from Vietnam only want to read in Vietnamese, from China in Chinese, 
from Egypt in Arabic, and from the U.S., only in English. That is the beauty of each race, but 
it causes problems when they sit together.  
 
To this day, people still read the Koran in Arabic, whether they're from India, Pakistan, 
Malaysia, or any other country. Theravada Buddhists still use only Pali up to now. There is 
harmony when everyone reads the sacred language in the same way, regardless of race.  
 
As for Mahayana Buddhists, they recite mantras in their own language instead of in Pali. 
Complication happens when we all sit together. If you want to read only in Vietnamese, what 
about people sitting near you who are from France, Germany, Hungary, the US, Laos, or 
China?  It can be a big problem if we are too attached to our own language. Therefore, the 
United Nations use English as the primary language, French as a secondary language, and 
there are interpreters in every other language to avoid conflicts. When we recite the Great 
Compassion Mantra, we should use a language that we can write, translate, and read more 
easily. It is difficult for others to read Vietnamese, so as Vietnamese, we should accept a kind 
of phonetic transcription that many people can read.  
 
The Great Compassion Mantra in Sanskrit is very difficult to read, especially for Vietnamese. 
But if each word is written in phonetic transcription such as Na Mo He La Da No Do La Ye 
Ye, perhaps everyone can read it more easily. Hence I choose to recite the Great Compassion 
Mantra by reading Na Mo He La Da No Do La Ye Ye, or other mantras such as Hulu Hulu Syi 
ly or Sulu Sulu, Om Sulu Sulu etc. Why?  It is because people from all races can pick up the 
mantra written in phonetic transcription to read together in harmony. This is not just for the 
Chinese who still have to read the mantra written in Chinese characters.  The phonetic 
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transcription is for everyone to read. It is not Chinese language since the Chinese do not read 
that way.  
 
We should know that if we can read the mantras in phonetic transcriptions, we become global 
centric, more open, not narrow-minded. If we can read another language, we get better, more 
cosmopolitan without losing our Vietnamese characteristics.  
 
To end this talk, I’d like to tell this story:  When I was 23 years old, my mother had cancer. I 
visited her and stayed with her for over a week in her final days. Every day I would lead her 
to walk around and I would recite Na Mo A Mi To Fo in Chinese. At first she told me she 
didn't understand; then, she thought it sounded interesting, and she repeated it, but in 
Vietnamese, Nam Mô A Di Đà Phật, while I kept reciting Na Mo A Mi To Fo.  
 
That night, she was still very alert. She had colon cancer but she was not in a coma. I took her 
to the toilet and led her back to her bed. She lay down, smiled, and said a few sentences to 
me. I sat by her bed. Suddenly, I had a strange premonition. I told her, “Mom, Kuan Yin 
Bodhisattva, Maitreya Bodhisattva, Earth Treasury Bodhisattva, Manjusri Bodhisattva, 
Samantabhadra Bodhisattva are all peaceful. It's also very happy in Nirvana. It's miserable 
here, so please follow them.” My mom was surprised to hear me say that. Me too! I didn't 
know why I said that since my mom was doing fine, not in a coma. She turned her head to 
look at me. A strange foreboding and intuition just prompted me to say it. Then I picked up 
my bead necklace and recited the Mantra for Rebirth in the Pure Land in Chinese: Na Mo E 
Mi Do Pe Ye... My mom had always recited it in Vietnamese all her life: Nam Mô A Di Đa 
Bà Dạ... I barely recited it the second time when she breathed out audibly one last time, then 
left quietly and gently without any suffering. She was clean too, since she just went to the 
toilet.  
 
This happening enlightened me. I realized that I have been too attached to my familiar unit of 
culture. For example, being attached to the culture of tribal centrism and ethnic centrism, we 
forgot that Buddhist dharma is global centric or cosmos centric. It is not small-scale, but we 
have limited ourselves to the narrowness of our own race, voice, and language. My mother's 
departure proved that it is miraculously effective to recite the mantra in any language, that 
our life is not too limited. When we can be open to global centrism, we will see that life is 
very beautiful, and we no longer have internal conflicts. Otherwise, people from other 
countries won't be able to cultivate with us if we only want to use Vietnamese.  
 
So we should be open and recite whatever is written on the paper that everyone can read 
along. This is the part that I follow. I don't follow Chinese, American, Laotian, or Hungarian 
language. No, indeed! We want to embrace all and we want everyone, regardless of country 
origin, to be able to read the mantra written on the paper. 
 
Thank you for listening to my viewpoint on mantra reciting.  
 
May you be happy, joyful, and awake with today's Dharma Espresso. 
 
Dharma Master Heng Chang 

(Translated and transcribed by Compassionate Service Society) 
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Đọc chú với ngôn ngữ nào? 

 

Good morning các Bác, anh chị, đây là Dharma Espresso. 

 

Thưa các bác, có người hỏi thầy một câu như thế này: 'Khi mình trì chú Đại Bi, trì như thế 
nào thì linh nghiệm nhất? tức là trì chú Đại Bi bằng tiếng Ấn Độ (tiếng sanskrit), hay là trì 
bằng tiếng Hoa hay là trì bằng tiếng Việt?' 

 

Bằng tiếng Ấn Độ đọc là: Nammo Ratna Trayaya  

Nếu mà đọc bằng tiếng Hoa, phiên âm ra là: Na Mo He La Da No Do La Ye Ye 

Đọc tiếng Việt dịch ra thì đọc là: Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Da 

 

Thưa các bác, đối với thầy thì có lẽ cái nào đọc cũng linh nghiệm cả. Nhưng mà nếu như nhìn 
vào phía sau, thì có lẽ câu chuyện không phải là dễ hiểu như là mình thấy. Vì nhiều khi như 
là mình là người Việt thì mình muốn nhất định là người Việt. Thì ra là phía sau tất cả quyết 
định là mình muốn đọc cái nào, đều nằm trong phần gọi là bộ phận tâm thức, trong cái meme 
code. Meme code có nghĩa là đơn vị văn hoá nằm trong người của mình. Những đơn vị văn 
hoá đó có thể tạo ra những sự xung đột, bởi vì có rất nhiều đơn vị văn hóa khác nhau ở trong 
vũ trụ của chúng ta.  

 

Thí dụ như có một cụm đơn vị văn hóa trong người của mình là tribal centrism, hay gọi là bộ 
lạc chủ nghĩa, thì mình sẽ đọc bất kỳ chú nào, cái gì mà làm cho bộ lạc của mình, của nhóm 
mình, của chùa mình, của nhà thờ của mình, của tổ chức của mình được tiếng, được tiếng 
vang, được người ta biết tới. Cho nên đọc kiểu gì cũng được cả, đọc cái gì miễn sao cho bộ 
lạc của mình thích mà thôi.  

 

Nhưng mà nếu như mà mình là egocentrism, bản ngã chủ nghĩa, tức là cụm đơn vị văn hóa 
của mình là bản ngã, thì mình làm cái gì cho bản ngã của mình nổi lên, thì mình đọc bất kỳ 
cái gì mà người ta khen mình.  

Nếu mình là ethnocentrism, chủng tộc chủ nghĩa, thì mình sẽ đọc cái gì mà làm cho chủng tộc 
của mình được vinh danh, vinh hạnh. Cho nên người VN mình chỉ muốn đọc tiếng VN thôi, 
người Tàu muốn đọc tiếng Tàu thôi, người Ai Cập muốn đọc tiếng Ai Cập thôi và người Mỹ 
họ muốn đọc tiếng Mỹ mà thôi. Và cái đó là cái đẹp của từng chủng tộc một nhưng đồng thời 
điều đó khiến cho những người đó khi họ ngồi lại với nhau thì mình sẽ thấy khó khăn. 
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Cho tới ngày hôm nay, người ta vẫn đọc kinh Coran, theo tiếng Ả Rập, tất cả mọi nước, Ấn 
Độ, hay là Pakistan, Mã Lai Á hay bất kỳ, họ vẫn đọc tiếng Ả Rập cả. 

 

Người Phật Giáo nguyên thủy, cho đến ngày hôm nay, họ vẫn đọc một ngôn ngữ là Pa Li. Và 
sự hài hòa là mọi người cùng đọc như nhau cả. Họ không nghĩ là họ cần một chủng tộc, họ 
nghĩ là đó là ngôn ngữ của linh thiêng.  

 

Đó là Phật Giáo nguyên thuỷ. Còn đối với Phật Giáo Đại Thừa thì mỗi chủng tộc, nước nào 
đọc theo nước đó, ngôn ngữ của nước đó, không cần phải đọc theo ngôn ngữ Pa li.  

 

Chuyện phức tạp là như vầy: khi các bác ngồi chung với nhau, các bác chỉ muốn đọc tiếng 
Việt thôi, nhưng còn người bên cạnh là người Tây thì sao, là người Đức thì sao, là người 
Hungary thì sao, là người Mỹ thì sao? là người Lào thì sao, người Trung Hoa thì sao?... 

 

Cho nên, đó là một sự xung đột rất lớn, là bởi vì nếu mình cố chấp thì không thể nào mà mình 
thành được. Cho nên, United Nations, tức là Liên Hiệp Quốc, lấy một ngôn ngữ chính là Anh, 
một ngôn ngữ phụ là Tây, và đều được phiên dịch ra ngôn ngữ của từng nước một cả, nhưng 
mà mình nên lấy một ngôn ngữ chính để khỏi xung đột.  

 

Khi mà mình đọc chú Đại Bi, mình nên dùng ngôn ngữ nào mà mình có thể viết ra được, dịch 
ra được và ai cũng đọc được cả. Nhiều khi tiếng Việt viết ra, không ai đọc được cả các bác ơi. 
Tiếng Việt mình chỉ cho người Việt thôi. Cái đó đưa tới sự suy nghĩ rằng, nếu mình là người 
Việt thì mình cũng nên chấp nhận một cách phiên âm nào mà nhiều người cùng có thể đọc 
được.  

 

Chú Đại Bi bằng chữ sanskrit rất là khó đọc. Người VN mình nhiều khi cầm lên đọc không 
được vì chữ đó rất khó. Nhưng mà nếu chữ bằng từng syllable, từng chữ từng chữ một như là 
Na Mo He La Da No Do La Ye Ye, thì có lẽ là chúng ta đọc dễ dàng hơn, mọi người đều có 
thể cầm tờ giấy đọc.  Ngôn ngữ đó phiên âm dễ dàng hơn.  

 

Cho nên, thầy chọn đọc chú Đại Bi bằng cách đọc Na Mo He La Da No Do La Ye Ye, hay là 
chú Hulu Hulu Syi li syi li, hay là Sulu sulu, Om sulu v.v...Là vì sao vậy? - Là vì cái đó phiên 
âm ra và tất cả mọi người, tất cả mọi chủng tộc có thể cầm tờ giấy lên và đọc theo dễ dàng 
được. Do đó, là mình dễ dàng hài hòa hơn. 

 

Thưa các bác, đó không phải cho người Tàu, bởi vì người Tàu mà đọc thì họ cũng phải cầm 
tờ giấy viết chữ Hán. Còn đây là cách phiên âm, làm cho tất cả mọi người cùng đọc được. Do 
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đó, không phải là tiếng Tàu, là vì cách của mình đọc ra, người Tàu họ cũng không phát âm 
như vậy.  

 

Như các bác thấy, mình nên biết rằng người VN mình mà đọc một bản phiên dịch bằng ngôn 
ngữ tiếng Việt, mà đọc bằng tiếng phiên âm, thì mình trở thành global centric, tức là đại đồng 
chủ nghĩa thì mình lớn hơn chứ không nhỏ hơn. Cho nên nếu mình đọc thêm được một ngôn 
ngữ nữa thì mình sẽ giỏi hơn chứ không phải là mình mất đi chủng tộc gì hết. Mình vẫn là 
người Việt, nhưng là người Việt cộng thêm khả năng đọc được tiếng quốc tế. Cho nên mình 
thêm sự phong phú chứ không phải là giảm bớt đi đặc tánh người Việt.  

 

Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, Thầy kể một câu chuyện như thế này. 

 

Năm thầy 23 tuổi, mẹ thầy bị bịnh ung thư. Thầy đi thăm bà, và trong những ngày cuối cùng, 
thầy ở với bà khoảng hơn một tuần. Trong lúc thầy ở với bà, ngày nào thầy cũng đi nhiễu 
phật, thầy dẫn bà đi và thầy niệm Na Mo A Mi To Fo là tiếng Hoa. Lúc đó bà nói là bà không 
hiểu, nhưng sau đó bà nói cái này cũng hay và bà lập lại. Khi lập lại thì bà nói Nam Mô A Di 
Đà Phật và thầy thì Na Mo A Mi To Fo. 

 

Đêm hôm đó, bà còn rất tỉnh táo. Bà bị ung thư ruột già nhưng bà  rất tỉnh táo, không bị mê 
man. Thầy dắt  bà đi nhà vệ sinh rồi thầy dắt bà vào lại trong giường.  Bà nằm xuống,  mỉm 
cười và nói chuyện với thầy vài ba câu. Thầy ngồi ở đầu giường, đột nhiên, một linh tánh rất 
lạ nổi lên trong đầu của thầy. Thầy nói rằng: 'Mạ ơi, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Di Lặc 
Bồ Tát, Đức Địa Tạng Bồ Tát, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, các ngài rất thanh tịnh.  Mà cõi 
Cực Lạc cũng rất hạnh phúc.  Ở đây khổ quá mạ, thôi, mạ theo các vị đó đi'. Khi mẹ thầy 
nghe thầy nói như vậy thì bà rất ngạc nhiên, mà thầy cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao 
thầy nói câu đó. Bà còn đang khỏe, không hề có trạng thái mê man gì hết. Bà ngoái đầu lại 
nhìn thầy. Bà không hiểu tại sao thầy nói, mà thầy cũng không hiểu tại sao mình nói. Rất lạ, 
linh tánh và linh cảm làm cho thầy nói câu mà thầy không hề chuẩn bị.  Sau khi nói như vậy 
rồi, thầy cầm xâu chuỗi lên và thầy đọc Chú Vãng Sinh bằng tiếng Hoa: ' Na Mo E Mi Do Pe 
Ye...' mà bà thì từ nhỏ tới lớn chỉ đọc chú Vãng Sinh bằng tiếng Việt: 'Nam Mô A Di Đa Bà 
Dạ...'.  Nhưng khi đó thầy đọc tiếng phiên âm và thầy đọc chưa tới 2 biến thì bà thở ọt ra một 
tiếng, rồi bà ra đi nhẹ nhàng vô cùng, không hề mê man, không hề đau khổ. Và bà rất là sạch 
sẽ vì bà vừa mới đi vệ sinh xong.  

 

Điều đó làm cho thầy thức tỉnh là 'trời ơi, té ra là mình quá chấp trước vào đơn vị văn hóa mà 
mình quá quen thuộc', thí dụ như mình chấp vào văn hóa của bộ lạc chủ nghĩa, chủng tộc chủ 
nghĩa. Mình quên rằng phật pháp là đại đồng chủ nghĩa (global centric) hoặc là vũ trụ chủ 
nghĩa, tức là cosmos centric. Phật pháp không phải nhỏ bé mà chính mình tự hạn hẹp mình 
vào trong sự nhỏ bé của chủng tộc, của tiếng nói, của ngôn ngữ của chính mình. Và sự ra đi 
của mẹ thầy minh chứng rằng câu chú đọc tiếng nào cũng linh cả, minh chứng rằng cuộc sống 
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của mình không phải quá nhỏ hẹp đâu. Cuộc sống của mình mở ra tới global centric, tức là 
đại đồng chủ nghĩa thì mình sẽ thấy rằng nó đẹp vô cùng và mình sẽ không còn sự tranh chấp 
mâu thuẫn bên trong nữa. Nếu không, bất kỳ các bác ở đâu mà cứ bắt buộc rằng mình nói 
tiếng Việt, đọc tiếng Việt, thì sẽ làm cho những người ngoại quốc họ không thể cùng tu với 
mình được. Rất là khó. Mình nên mở ra, mình nên đọc một thứ tiếng gì mà mình có thể viết 
được trên giấy và mọi người cùng đọc theo được. Đó là con đường mà thầy theo. Không phải 
là thầy theo tiếng của người Hoa, hay tiếng của người Mỹ, hay tiếng của người Lào, hay 
người Hung. Không, mình muốn bao dung, và mình muốn làm sao, khi mà mình biên xuống 
câu chú thì người nước nào cũng đọc được cả. 

 

Cám ơn các bác đã lắng nghe quan điểm của thầy về cách đọc chú ngày hôm nay. Hy vọng 
rằng cà phê pháp ngày hôm nay làm cho bác vui vẻ, sung sướng và tỉnh táo. 

 

Thầy Hằng Trường thuyết giảng 

 

Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện.	

 

 


